
Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá Ghi chú

1 Máy tính xách tay Dell Cái 1 11.990.000

2 Bộ bàn ghế phòng họp Cái 1 20.000.000

3 Máy Điều hoà Panasonic Cái 1 14.100.000

4 Máy giặt của đứng Cái 1 23.000.000

5 Điều hòa tủ đứng LG Thái Lan Cái 2 66.000.000

6 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1 15.800.000

7 Tủ lạnh Hitachi RVR440 Cái 1 16.000.000

8 Tủ lạnh Hitachi 275 Cái 1 14.800.000

9 Máy photo Ricol Cái 1 75.000.000

10 Máy điều hoà LG Cái 1 18.600.000

11 Máy photo AR Cái 1 83.000.000
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12 Thiết bị âm thanh Cái 1 34.920.000

13 Tivi LCD 42 inch Cái 1 18.700.000

14 Tivi LCD 32 in Cái 1 24.600.000

15 Tivi sony 32w Cái 1 11.500.000

16 Bộ máy tính Cái 1 16.500.000

17 Bộ máy tính Cái 1 16.500.000

18 Bộ máy tính Cái 1 16.700.000

19 Máy tính  Cái 1 12.000.000

20 Máy tính  Cái 1 12.000.000

21 Máy tính HP có máy in Cái 1 22.580.000

22 Máy tính HP có máy in Cái 1 22.580.000

23 Máy tính HP có máy in Cái 1 22.580.000

24 Máy Điều hoà LG Cái 1 18.600.000

25 Máy điều hoà LG Cái 1 18.600.000

26 Máy điều hoà LG Cái 1 18.600.000

27 Âm ly DENON PMA 720 Cái 1 11.100.000

28 Loa JBL K181-PAK Bộ 1 10.600.000



29 Máy phát điện Cái 1 207.179.160

30 Bộ Loa míc cổ ngỗng  TOA Cái 1 139.480.000

31
Tủ nấu cơm Fushima YWD Chiếc  1  33.000.000

32 Điều hòa tủ đứng 1 chiều Sumikura Cái 1 21.800.000

33 Điều hoà nhiệt độ LG 12000BTU Cái 4 54.520.000

34 Máy chiếu Cái 1 26.680.000

35 Bộ máy chiếu, màn chiếu Cái 1 29.480.000

36 Máy photocopy đa chức năng Gestetner MP2555SP Cái 1 69.399.000

37 Máy tính ĐNA Cái 1 10.500.000

38 Máy tính ĐNA Cái 1 10.500.000

39 Bộ máy tính và lưu điện Cái 1 11.979.000

40 Bộ máy tính và lưu điện Cái 1 11.979.000

41 Bộ máy tính và lưu điện Cái 1 11.979.000

42 Bộ máy tính và lưu điện Cái 4 47.916.000

43 Điều hoà nhiệt độ LG 18000BTU-S18ENA Cái 1 14.960.000

44 Máy quay sony KTS FDR-AX40 Cái 1 22.450.000

45 Máy photocopy Sharp MX-M453U Cái 1 84.975.000



46 Máy tính xách tay Dell Cái 1 11.990.000

47 Máy tính xách tay   Cái 1 14.520.000

48 Máy điều hoà LG Cái 1 18.600.000

49 Tủ gỗ thịt đựng tài liệu Cái 1 19.500.000

50 Máy ảnh canon Cái 1 15.700.000

51 Bàn họp SCT4016H2G18 Cái 1 14.960.000

52 Tivi Led LG full HD Cái 1 19.998.000

53 Máy quét scan HP Cái 1 19.992.500

54 Quạt điều hoà sunhouse Cái 1 43.500.000

55 Máy khí dung và bình oxy Cái 1 12.475.000

56 Máy lọc nước RO Cái 1 18.000.000

57 Máy in lazer A3 HP Cái 1 29.920.000

1.714.881.660



Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá Ghi chú

1 Phích đun nước Hàn Quốc Cái 1 850.000

2 Tủ sắt 4 ngăn hoà phát Cái 1 1.980.000

3 Cây nước nóng lạnh Kangaru Cái 1 4.500.000

4 Điều hoà nhiệt độ Daikin Cái 1 9.900.000

5 Bộ bàn ghế salon màu da bò Bộ 1
3.600.000

6 Tủ tài liệu ghi sắt có kính Cái 2 5.500.000

7 Tủ gỗ có kính hoà phát Cái 1 5.250.000

8 Tủ gỗ có kính hoà phát Cái 1 5.250.000

9 Két sắt Cái 1 1.364.000

10 Kệ Cái 1 500.000
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11 Tủ tài liệu ghi sắt có kính Cái 1 2.750.000

12 Khung nhôm kính Cái 5 10.350.000

13 Ghế Cái 6 8.700.000

14 Ghế xoay Cái 3 4.500.000

15 Bàn làm việc Cái 6 10.500.000

16 Cây nước nóng lạnh Kangaru Cái 1 4.500.000

17 Máy điều hòa Cái 1 5.950.000

18 Bục tượng bác + Tượng bác Cái 1 4.000.000

19 Bục để tượng Bác  Cái 1 2.750.000

20 Bục phát biểu phòng họp Cái 1 2.750.000

21 Cây nước nóng lạnh Kangaru Cái 1 4.500.000

22 Quạt treo tường Cái 2 1.380.000

23 Giá sắt GS1A Cái 2 3.916.000

24 Giá để đồ chơi cho trẻ Cái 2 8.760.000

25 Máy hút bụi Cái 1 8.300.000

26 Bàn dài phòng họp Cái 2 14.860.000



27 Giá sắt GS1A Cái 3 5.874.000

28 Giá để đồ chơi cho trẻ Cái 3 13.140.000

29 Máy lọc nước RO Cái 3 19.500.000

30 Máy lọc nước Kangaru Cái 2 4.830.000

31 Máy Fax panasonic Cái 1 5.800.000

32 Quạt trần điện cơ  Cái 19 16.150.000

33 Bếp ga công nghiệp Cái 1 650.000

34 Tivi Led Cái 1 6.100.000

35 Bình nóng lạnh Cái 3 12.300.000

36 Bình nóng lạnh Cái 3 17.580.000

37 Đầu đĩa DVD Airang AR-3600 Cái 1 5.850.000

38 Bàn ăn Inox ( 1 bàn 6 ghế tựa xanh) Bộ 10 36.200.000

39 Tủ ghi 2 cánh hoà phát Cái 2 6.180.000

40 Tủ sắt Cái 2 9.260.000

41 Tủ sắt 4 ngăn  Cái 2 5.400.000

42 Tủ hồ sơ kim khí Cái 2 8.440.000



43 Bếp ga đôi Cái 1 2.100.000

44 Xe rác 500L Cái 2 13.800.000

45 Ghế xoay hoà phát Cái 2 3.500.000

46 Giàn thức ăn Cái 3 13.500.000

47
Nồi cơm điện chiếc  1  5.420.000

48
Nồi áp suất điện chiếc  2  7.600.000

49
Nồi cơm điện chiếc  1  5.420.000

50
Nồi cơm điện chiếc  1  5.420.000

51
Chảo chống dính chiếc  6  2.940.000

52
Máy xay sinh tố chiếc  2  8.700.000

53
Chảo gò chiếc  3  2.700.000

54
Thớt gỗ chiếc  3  5.100.000

55
Quạt điện chiếc  3  4.350.000

56
Tủ bảo ôn chiếc  1  6.450.000

57 Tủ sắt 4 ngăn Chiếc 2 5.400.000

58 Tủ để máy phô tô Cái 1 2.860.000



59 Máy Fax Cái 1 4.994.000

60 Máy in Cái 1 3.000.000

61 Máy in Cái 1 6.510.000

62 Quạt trần điện cơ thống nhất Cái 2 1.380.000

63 Ghế hội trường Hoà phát GHT10 Cái 80 56.000.000

64 Bàn hội trường hoà phát BHT02 Cái 40 102.000.000

65 Ghế giám đốc hoà phát Cái 1 1.980.000

66 Ghế gấp hội trường Cái 40 19.800.000

67 Ghế phó giám đốc Hoà phát Cái 1 1.870.000

68 Ghế xoay văn phòng Cái 1 1.650.000

69 Ghế phó giám đốc Hoà phát Cái 1 1.870.000

70 Bàn làm việc lãnh đạo Hoà phát H27 Cái 1 3.500.000

71 Bàn làm việc lãnh đạo Hoà phát H37 Cái 1 3.700.000

72 Máy ảnh Cái 1 4.500.000

73 Điện thoại Nokia 105 Cái 1 378.000

74 Máy in canon 2900 Cái 2 5.280.000



75 Điều hoà Panasonic 18000BTU Cái 1 7.556.000

76 Phích đun nước Jip Lai Cái 3 2.070.000

77 Máy ảnh Cái 1 4.500.000

78 Máy ghi âm Cái 1 3.960.000

79 Máy điều hoà chiếc 1 7.970.000

80 Máy in chiếc 1 3.850.000

81 Máy in chiếc 1 3.850.000

82 Token chữ ký số chiếc 1 2.585.000

83 Máy in lazer HP chiếc 1 6.074.000

84 Bàn làm việc chiếc 1 3.960.000

85 Ghế phòng họp chiếc 14 13.860.000

86 Tủ tài liệu giám đốc chiếc 1 4.950.000

87 Tủ tài liệu giám đốc hoà phát H11 chiếc 1 4.600.000

88 Đầu đĩa DVD( SK39) chiếc 1 2.050.000

89 Bàn làm việc chiếc 8.500.000

90 Kệ để máy in A3 Cái 1 1.870.000



706.291.000
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